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Bài 1. Hoàn thành, phân loại các phương trình phản ứng sau(ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có)
a) 
   H2  + ……………  Cu   + ………….                        
b) 
   H2O +   P2O5    ………….                                         
c) 
………… +    H2SO4    ZnSO4 + ………….               
d) 
………….. +    H2O  KOH + ………….                     
e) 
   H2  +    Fe2O3  …………. + …………..                         
f) 
   .............    + ……………  Ba(OH)2                               
g) 
 KClO3 ............+..........
h) 
KMnO4 ..........+.......+.......

Bài 2. Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học
a) Cho sắt(magie, nhôm, kẽm) vào ống nghiệm chứa dung dịch axit sunfuric H2SO4
b) Dẫn khí hidro đi qua ống nghiệm chứa bột đồng (II) oxit, đun nóng.
c) Đốt cháy một ít bột lưu huỳnh (bằng hạt đậu xanh) trong không khí rồi đưa nhanh vào lọ chứa oxi. Em hãy nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra.
d) Cho natri vào trong cốc nước, sau đó cho giấy quỳ tím vào dung dịch thu được
e) Cho nước vào lọ có chứa điphotpho pentaoxit, sau đó cho giấy quỳ tím vào dung dịch thu được. 
f) Đốt cháy một dây sắt trong không khí rồi đưa nhanh vào lọ chứa oxi. Em hãy nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra.

Bài 3. Nhận biết các dung dịch mất nhãn sau:
a) HNO3, KOH, KCl
b) H2SO4, H2O , NaOH
c) H2O , Ba(OH)2, HCl
d) KOH, HCl, H2O 
e) Ba(OH)2, H2SO4,  Na2SO4



Bài 4. Tính toán theo yêu cầu của đề bài
4.1) Tính nồng độ mol của các dung dịch sau:
a) 0,125 mol NaOH trong 250 ml dung dịch
b) 0,1 mol HCl trong 0,5 lít dung dịch.          
c) 0,3 mol K2SO4 trong 0,6 lít dung dich
d)  0,3 mol CuCl2 trong 200 ml dung dich

4.2) Tính số mol chất tan có trong các dung dịch sau: 
a) 500 ml dung dịch HCl 2M.    
b) 250 ml dung dịch ZnCl2 0,1M
c) 150 ml dung dịch H2SO4 0,2M
d) 0,8 lít dung dịch K2CO3 0,2M

4.3) Tính thể tích của các dung dịch sau:
a)  0,8 mol Na2CO3 4M.            
b) 0,3 mol H2SO4 2M.           
c) 0,01 mol ZnCl2 0,5M
d) 0,5 mol HCl 1M

4.4) Tính nồng độ % của những dung dịch sau:
   a)  30 gam NaCl trong 600 gam dung dịch.       
   b)  40 gam K2SO4 trong 120 gam nước.             
   c)  60 gam CuSO4 trong 160 gam nước.
   d)  200 gam dung dịch chứa 20 gam KNO3.

Bài 5. Cho các chất sau: NaOH, CO2, NaCl, NO2, H2SO4, FeCl2 , NaHCO3, HCl, KOH, P2O3 , Fe(NO)3 , KOH , KCl , AlCl3 .
Chỉ ra đâu là oxit, axit, bazơ, muối gọi tên các hợp chất đó.
Bài 6.  Cho m gam natri tan hoàn toàn trong nước, thu được 5,152  lít khí X (đktc)
a) Viết phương trình hóa học xảy ra.                                     
b) Tính m
c) Dẫn toàn bộ lượng khí X ở trên qua ống thủy tinh chứa sắt (II) oxit FeO, đun nóng, biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính khối lượng của FeO tham gia phản ứng và khối lượng sắt tạo thành 

Bài 7.  Nung hoàn toàn 122,5 kali cloat KClO3 thu được chất rắn KCl và khí oxi (O2)
a) Viết các  phương trình phản ứng 
b) Tính thể tích khí oxi thu được ở đktc
c) Đốt photpho trong lọ chứa toàn bộ khí oxi sinh ra ở trên thu được chất rắn, màu trắng. Tính khối lượng photpho tham gia phản ứng trên.
d) Tính khối lượng chất rắn màu trắng sau phản ứng.

Bài 8.  Trong phòng thí nghiệm để điều chế khí Hidro, người ta cho 2,4g magie vào dung dịch chứa 14,7 g axit sunfuric.
a)  Viết phương trình phản ứng.
b) Chất nào còn dư sau phản ứng và lượng dư là bao nhiêu ?
c)  Tính thể tích H2 thoát ra ở đktc?
d) Hòa tan 2,22 gam CaCl2 vào nước để được 100ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là bao nhiêu?
Cho biết: Fe: 56; Na: 23; O: 16; K: 39; Cl: 35,5; Mg: 24; S: 32; H: 1
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